
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 10 /2022/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chỉ Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật, xây dựng Co" sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và tổ chửc, 
quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀMI PHỔ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015; 
Luật sửa đối, bô sung một sô điều của Luật To chức Chính phủ và Luật Tô chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đoi, bo sung một sổ điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 thảng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết sỗ 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của 
Quốc hội về to chức chỉnh quyền đô thị tại Thành pho Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sổ 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của 
Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia ve pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sổ 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một so điểu và biện pháp thỉ hành Luật Ban hành 
vãn bản quy phạm pháp luật; Nghị định sổ 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2020 của Chírih phủ sửa đoi, bo sung một sổ điêu của Nghị định sô 
34/2016/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 20ỉ6 cùa Chỉnh phủ quy định chi tiết một 
sổ điền và biện pháp thi hành Luật Ban h-ành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 thảng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thỉ hành Nghị quyêt sô 131/2020/QIÍ14 
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại 
Thành phổ Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Thông tư sơ 03/2019/TT-BTP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một sổ nội dung về hoạt động thông kê của 
ngành tư pháp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 5110/TTr-STP-
KTrVB ngày 31 tháng 12 năm 2021. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy chế 

Ban hành kếm theo Quyết định này Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, 
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Hiệu ỉực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2022. 

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 01 năm 2017 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 
Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và 
tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3Ệ Trách nhiêm thỉ hành 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên ủy ban nhân dân Thành phố, 
Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành 
Thành phố, Hội đồng nhân dân các huyện và thành phố Thủ Đức, Chủ tịch 
ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, Hội đồng nhân dân 
các xã, thị trấn, Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các 
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Cục Kiểm ừa Văn bản - BTP; 
- Đoàn ĐBQH Thành phố; 
- Thường trực HĐND Thành phố; 
- ủy ban MTTQ VN Thành phố; 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP; 
- Các Ban HĐND Thành phố; 
- VPUB: các PCVP; 
- Các Phòng NCTH; . 
- Trung tâm Công báo Tpf 
- Lưu: VT, (NCPC/Kh) D. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Ngô Minh Châu 



NHAN DAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM 
o HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHÉ 
về kiếm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, xây 
dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên 

kiếm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

. (Kèm theo Qnyêt định số 4.0 /2022/QĐ-UBND 
ngày 45 tháng 4_ năm 2022 của Uy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chỉ Minh) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh 
Quy chế này quy định về: 

1. Nguyên tắc, nội dung, trình tự kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp tại 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Công tác cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 
Uy ban nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh lên Cơ sở dữ liệu quốc gia 
vê pháp luật và trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị, 
quyền, nghĩa vụ của các tô chức, cá nhân có liên quan theo quy định tại Nghị 
định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về pháp luật. 

3ễ Công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản theo Điều 178 của Nghị định số 34/2016/ND-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật. 

4. Tố chức, quản lý đội ngũ cộng tác viên làm cộng tác kiểm tra, rà soát, 
hệ thông hóa văn bản quy phạm pháp luật; quy định về tiêu chuẩn, quyền, nghĩa 
vụ của cộng tác viên, mối quan hệ của cộng tác viên với các cơ quan sử dụng 
cộng tác viên tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

5ề Ché độ thông tin, báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật; các điều kiện đảm bảo và việc tổ ehức thực hiện 
Quy chế này. 

6. Quy chế này không quy định về công tác kiểm tra văn bản của Hội 
đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Quy chế này áp dụng đối với: • 

1. Các cơ quan thuộc ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 
các cơ quan chuyên môn là các Sở, cơ quan ngang Sở, các Ban trực thuộc ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan nhà nước khác có liên 
quan trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Hội đồng nhân dân huyện, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

4. ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

5. Các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận, huyện, thành 
phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. 

6. Hội đồng nhân dân xã, thị trấn tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
7. Chủ tịch ủy ban nhản dân phường, xã, thị trấn tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. 
8. ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn (sau đây gọi là ủy ban nhân dân 

cấp xã) tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
9. Cán bộ, công chức, cộng tác viên có liên quan đến công tác kiểm tra, 

xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, cập nhật văn bản trên 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

Điều 3. Từ ngữ viết tắt 
Trong Quy chế này, các cụm từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau: 
1.Luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 
năm 2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật: gọi tắt là Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật: gọi tắt là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

3. Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 thảng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy đinh chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: gọi tắt là Nghị định số 
154/2020/NĐ-CP. 

4. ủy ban nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh: gọi tắt là ủy ban 
rửiân dân các cấp tại Thành phố. 
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5. Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: gọi tắt là Hội đồng nhân 
dân Thành phố. 

6. ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: gọi tắt là ủy ban nhân dân 
Thành phố. 

7. Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: gọi tắt là Văn 
phòng ủy ban nhân dân Thành phố. 

8. Sở, ban, ngành Thành phố Hồ Chí Minh: gọi tắt là Sở, ban, ngành 
Thành phố. 

9. Thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh: gọi tắt là thành phố thuộc 
Thành phố. 

Điều 4. Văn bản thuộc đối tượng kiểm tra, xử lý 
1. Văn bản được kiểm tra: 
a) Văn bản quy phạm pháp luật, gồm: nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố; nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, 
phường, thị trấn; quyết định của ủy ban nhân dân Thành phố, quận, huyện, 
thành phố thuộc Thành phố, xã, phường, thị trấn. 

b) Văn bản do các cơ quan nêu tại điểm a khoản 1 Điều này ban hành có 
chứa quy phạm pháp luật theo quy đinh tại khoản 1 Điều 3 của Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật dưới hình thức văn bản hành chính theo Điều 7 của 
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công 
tác văn thư. 

c) Văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc văn bản có thể thức nhự văn 
bản quy phạm pháp luật do người không có thẩm quyền ban hành, bao gồm văn 
bản do Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố, 
phường, xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân 
dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố ban hành. 

2. Văn bản được xử lý: 

Văn bản được xử lý là những văn bản thuộc đối tượng kiểm tra tại điểm a 
khoản 1 Điều này gồm: 

a) Văn bản trái pháp luật gồm văn bản ban hành không đúng thẩm quyền; 
văn bản có nội dung trái với Hiến pháp, trái với văn bản quy phạm pháp luật có 
hiệu lực pháp lý cao hơn; văn bản quy đinh thời điếm có hiệu lực trái với quy 
định tại khoản 1 Điều 151 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa 
đổi, bổ sung; văn bản vi phạm quy định của pháp luật về đánh giá tác động của 
chính sách, lấy ý kiến, thẩm định, thẩm tra dự thảoể 

b) Văn bản quy phạm pháp luật có sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ 
thuật trình bày. 

c) Văn bản quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này. 
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Điều 5. Văn bản thuộc đối tượng rà soát, hệ thống hóa, cập nhật lên 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 

1. Văn bản thuộc đối tượng rà soát, hệ thống hóa là văn bản quy phạm 
pháp luật do Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp tại Thành phố ban 
hành. 

2. Văn bản cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật là văn bản 
quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp tại Thành 
phố ban hành có giá trị sử dụng chính thức. 

Điều 6. Kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản có nội dung 
thuộc bí mật nhà nước 

1. Việc kiểm tra và xử lý văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước được 
thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và các quy 
định pháp luật có liên quan. 

2. Việc rà soát, hệ thống hóa văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước 
được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

Điều 7Ề Nguyên tắc kiểm tra, xử lý văn bản, nguyên tắc rà soát, hệ 
thống hóa vãn bản quy pham pháp luật, nguyên tắc cập nhật văn bản quy 
phạm pháp luật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, nguyên tắc xây 
dựng Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thông hóa văn 
bản 

1. Nguyên tắc kiểm tra, xử lý văn bản 
a) Bảo đảm tính toàn diện, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch; 

đúng thẩm quyền, trình tự, thù tục; kết hợp giữa việc kiêm tra của cơ quan, 
người có thâm quyền với việc tự kiêm tra của cơ quan, người ban hành văn bản; 
bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan nhất là cơ quan chủ trì soạn 
thảo văn bản. 

b) Không được lợi dụng việc kiểm tra, xử lý văn bản vì mục đích vụ lợi, 
gây khó khăn, cản trở hoạt động của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành 
văn bản và can thiệp vào quá trình xử lý văn bản trái pháp luật. 

c) Cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra, xử lý văn bản chịu trách 
nhiệm về kết luận kiểm tra và quyết định xử lý văn bản. 

2. Nguyên tắc rà soát, hệ thống hóa văn bản 

a) Việc rà soát văn bản phải được tiến hành thường xuyên, ngay khi có 
căn cứ rà soát; không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát; kịp thời xử lý kết 
quả rà soát; tuân thủ trình tự rà soát. 

b) Việc hệ thống hóa văn bản phải được tiến hành định kỳ, đồng bộ; đảm 
bảo thời điểm công bố Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực và danh mục văn 
bản; tuân thủ trình tự hệ thống hóa. 
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c) Việc rà soát, hệ thống hóa văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước 
được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

3. Nguyên tắc cập nhật văn bản lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 

a) Việc cập nhật văn bản phải được thực hiện thường xuyên, bảo đảm tính 
chính xác, kịp thời, toàn vẹn và đầy đủ của văn bản được đăng tải. 

b) Không đăng tải, cập nhật văn bản thuộc danh mục văn bản, tài liệu bí 
mật nhà nước hoặc văn bản quy định không được đăng tải công khai trên mạng. 

4. Nguyên tắc xây dựng, cập nhật Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm 
tra, rà soát, hệ thống hóa vãn bản 

a) Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thổng hóa vãn bản 
được xây dựng trên cơ sờ kết quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn 
bản của Thành phố Hồ Chí Minh và các quận, huyện, thành phố thuộc Thành 
phố. 

b) Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 
phải được thường xuyên cập nhật, được kết nỏi, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về pháp luật. 

Chương II 
KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Mục 1 
Tự KIỀM TRA, XỬ LÝ VẢN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Điều 8. Trách nhiệm tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 
1. Trách nhiệm tự kiểm tra đối với văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban 

nhân dân Thành phố ban hành được thực hiện như sau: 

a) Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp vói Thủ trưởng các cơ quan 
thuộc ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước khác có 
liên quán trên địa bàn Thành phố được giao chủ trì soạn thảo văn bản giúp ủy 
ban nhân dân Thành phố tự kiểm tra văn bản ngay sau khi văn bản được ban 
hành hoặc nhận được yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

b) Thủ trưởng các cơ quan thuộc ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng 
các Gơ. quan Nhà nước khác có lỉên quan trên địa bàn Thành phố chủ trì, phối 
hợp với Sở Tư pháp tự kiểm tra văn bản có nội dung thuộc lĩnh vực quản ỉý nhà 
nước của đơn vị, ngành hoặc do đơn vị, ngành trực tiếp tham mưu cho ủy ban 
nhân dân Thành phố ban hành văn bản khi nhận được thông báo của cơ quan, 
người có thấm quyền kiếm tra văn bản hoặc yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân và các phương tiện thông tin đại chúng. 
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2. Trách nhiệm tự kiểm trạ đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội 
đồna nhân dân huyện, thành phổ thuộc Thành phố, Hội đồng nhân dân xã, thị 
trấn, ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố, ủy ban nhân 
dân xã, thị trấn ban hành được thực hiện như sau: 

a) Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân giúp Hội đồng nhân dân ở cấp 
mình thực hiện việc tự kiểm tra văn bản. 

b) Trườna phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn 
thuộc ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phô giúp úy ban 
nhân dân cùng cấp thực hiện việc tự kiêm tra vãn bản. 

c) Công chức tư pháp - hộ tịch giúp ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực 
hiện việc tự kiếm tra văn bản. 

3. Trách nhiệm tự kiểm tra đối với vãn bản có chứa quy phạm pháp luật 
nhưng không được ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật, văn 
bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc văn bản có thể thức như văn bản quy 
phạm pháp luật do người không có thẩm quyền ban hành tại điểm b, điếm c 
khoản 1 Điều 4 của Quy che này thi thực hiện như sau: 

a) Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân 
huyện, thành phố thuộc Thành phố, Trưởng phòng Tư pháp quận, huyện, thành 
phố thuộc Thành phố, Trường Ban pháp chế Hội đồng nhân dân xã, thị trấn, 
công chức tư pháp - hộ tịch xã, phường, thị trấn có trách nhiệm giúp Hội đồng 
nhân dân, ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp tự kiểm tra vãn 
bản khi nhận được thông báo của cơ quan, người có thẩm quyền kiêm tra văn 
bản hoặc yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các phương tiện 
thông tin đại chúng về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật. 

b) Thủ trưởng các cơ quan thuộc ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng 
các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc 
Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan nhà nước khác có liên quan trên địa bàn 
Thành phố có trách nhiệm tự kiểm tra văn bản do mình ban hành, tham mưu ban 
hành khi nhận được thông báo của cơ quan, người có thẩm quyền kiểm ữa văn 
bản hoặc yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ảnh trên các 
phương tiện thông tin đại chúng. 

Điều 9. Gửi văn bản để tư kiểm tra 
1. Việc gửi văn bản đến các cơ quan để tự kiểm tra được thực hiện như 

sau: 

a) Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố gửi văn bản do ủy ban nhân 
dân Thành phố ban hành đến Sờ Tư pháp và cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo 
văn bản. 

b) Văn phòng Hội đồng nhân dân và ửy ban nhân đân huyện, thành phố 
thuộc Thành phố gửi vãn bản do Hội đồns nhân dân cấp mình ban hành đen Ban 
pháp chế Hội đồng nhân dân; gửi văn bàn do ủy ban nhân dân huyện, thành phô 
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thuộc Thành phố ban hành đến Phòng Tư pháp và đơn vị chủ trì soạn thảo văn 
bản. 

c) Văn phòng ủy ban nhân dân quận gửi văn bản do ủy ban nhân dân cấp 
mình ban hành cho Phòng Tư pháp và đơn vị chủ tri soạn thảo văn bản. 

d) Công chức văn phòng - thống kê thuộc ủy ban nhân dân xã, thị trấn 
gửi văn bản do Hội đồng nhân dân xã, thị tran ban hành đến Trưởng Ban pháp 
chế Hội đồng nhân dân cùng cấp; gửi văn bàn do ủy ban nhân dân xã, thị trấn 
ban hành đến công chức tư pháp - hộ tịch và đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản. 

2. Thời hạn để gửi văn bản chậm nhất là 03 (ba) ngày kể từ ngày ký ban 
hành văn bản của ủy ban nhân dân, ngày ký chứng thực văn bản của Hội đồng 
nhân dân. 

3. Văn bản được gửi đến các cơ quan nêu tại khoản 1 Điều này là bản điện 
tử có chữ ký điện tử/chữ ký số của cơ quan ban hành văn bản gửi qua hệ thống 
văn phòng điện tử của Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 10. Quy trình tự kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật 
1. Sau khi văn bản được ban hành, cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra 

văn bản quy định tại Điều 8 của Quy chế này phân công cho cán bộ, công chức 
trực tiếp kiểm tra văn bản (sau đây gọi là người kiểm tra vãn bản) khi phát hiện 
văn bản có dấu hiệu trái pháp luật. 

2. Người kiểm tra vãn bản tiếp nhận vãn bản có dấu hiệu trái pháp luật, 
kiểm tra toàn bộ văn bản, lập Hồ sơ kiểm tra vãn bản. theo Điều 17 của Quy chế 
này, báo cáo ngay kết quả kiểm tra văn bản cho cơ quan, người có thẩm quyền 
kiểm tra văn bản để báo cáo cơ quan, người đã ban hành văn bản đó để xem xét, 
xử lý. 

3. Báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản có dấu hiệu trái pháp luật gồm 
những nội dung sau: 

a) Đánh giá nội dung có dấu hiệu trái pháp luật của văn bản và đề xuất 
hướng xử lý, thời hạn xử lý, biện pháp khắc phục hậu quả do văn bản gây ra 
(nếu có); 

b) Xác định trách nhiệm của cán bộ, công chức tham mưu soạn thảo, thẩm 
định, thẩm tra và ban hành văn bản theo quy định tại Điều 7 của Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật. 

4. Cơ quan, người ban hành văn bản có trách nhiệm xử lý kịp thời văn bản 
trái pháp luật đã ban hành; công bố kết quả xử lý văn bản trái pháp luật trên 
trang Công báo điện tử của ủy ban nhân dân Thành phố, cổng thông tin hoặc 
trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành văn bản hoặc niêm yết theo quy 
định tại Điều 98 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

5. Trong trường hợp không thống nhất được nội dung trái pháp luật và 
hướng xử lý giữa cơ quan được giao nhiệm vụ tự kiểm tra với cơ quan, đơn vị 
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có liên quan, cơ quan được giao nhiệm vụ tự kiểm tra có trách nhiệm nêu rõ ý 
kiến của cơ quan, đơn vị liên quan đê ừình cơ quan ban hành văn bản quyết 
định. 

Mục 2 

KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VẢN BẢN THEO THẨM QUYỀN 

Điều 11. Trách nhiệm kiểm tra văn bản theo thẩm quyền 
1. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân 

Thành phố kiểm tra những loại văn bản sau đây: 
a) Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có thể thức và nội dung như văn 

bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân. huyện, thành phố thuộc Thành 
phố, ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố ban hành. 

b) Văn bản có chứa quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân huyện, 
thành phố thuộc Thành phố, ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc 
Thảnh phố ban hành nhưng không được ban hànỈL dưới hình thức văn bản quy 
phạm pháp luật. 

c) Văn bản có chứa quy phạm pháp luật do Chủ tịch ủy ban nhân dân 
quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố; văn bản do các cơ quan chuyên môn 
thuộc ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố ban hành. 

2. Trưởng phòng Tư pháp có trách nhiệm giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân 
quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố kiểm tra những loại văn bản sau đây: 

a) Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân xã, thị trấn, ủy ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn ban hành. 

b) Kiểm tra vãn bản có chứa quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, 
ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn ban hành không đúng thẩm quyền về nội 
dung, hình thức. 

c) Kiểm tra vãn bản có chứa quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn ban hành. 

d) Kiểm ừa văn bản có thề thức và nội dung như vãn bản quy phạm pháp 
luật do Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn ban hành. 

Điều 12. Trách nhiệm gửi văn bản để kiểm tra theo thẩm quyền 
lễ Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm gửi văn bản 

quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân Thành phố ban hành cho Cục Kiểm tra 
văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp và tô chức pháp chê của các bộ, 
cơ quan ngang bộ có thẩm quyền kiểm tra văn bản theo ngành, lĩnh vực đê thực 
hiện công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền. 
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2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện, thành phố 
thuộc Thành phố, Văn phòng úy ban nhân dân quận gửi vãn bản đến Sở Tư 
pháp; công chức văn phòng - thống kê xã, thị trấn gửi văn bản đến Phòng Tư 
pháp để kiểm tra theo quy định sau đây: 

a) Văn bản gửi đến Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp phải là bản chính hoặc 
bản điện tử có chữ ký điện tử/chữ ký số của cơ quan ban hành văn bản. 

b) Tại phần "Nơi nhận" của văn bản ghi Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp để 
kiểm tra văn bản. 

3. Thời hạn gửi văn bản theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này 
chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày ký chứng thực nghị quyết đã 
được thông qua của Hội đồng nhân dân, ký ban hành quyết định của ủy ban 
nhân dân. 

4. Cơ quan, người ban hành văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc 
vãn bản có thế thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật quy đinh tại 
điểm b, điểm c khoản 1 Điều 4 của Quy chế này gửi văn bản do mình ban hành 
ngay sau khi nhận được yêu cầu của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư 
pháp để thực hiện việc kiểm tra theo thẩm quyền. 

5. Văn bản, hồ sơ ban hành văn bản khi được yêu cầu cụng cấp theo 
khoản 4 Điều này được gửi bằng bản chính hoặc bản điện tử qua hệ thống thư 
điện tà công vụ hoặc hệ thống văn phòng điện tử phải có chữ ký điện tò/chữ ký 
số của cơ quan ban hành, người ban hành văn bản. 

Điều 13. Quy trình kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền 
1. Quy trình kiểm tra vãn bản được thực hiện như sau: 
a) Cơ quan tiếp nhận văn bản thuộc đối tượng kiểm tra mờ "Sổ văn bản 

đến" để theo dõi việc gửi và tiếp nhận vãn bản thuộc đối tượng kiêm tra. 

b) Thủ trưởng cơ quaii kiểm tra văn bản phân công người kiểm tra văn 
bản. 

c) Người kiểm tra văn bản tiến hành xem xét, đánh giá tính họp hiến, họp 
pháp, tính thống nhất của văn bản được kiểm tra. 

d) Người kiểm tra văn bản lập Hồ sơ kiểm tra văn bản theo khoản 1 Điều 
17 của Quy chế này. 

đ) Người kiểm tra văn bản báo cáo kết quả kiểm tra văn bản và đề xuất 
nội dung xử lý (nếu có). 

2. Quy trình xử lý văn bản được thực hiện như sau: 

a) Khi phát hiện văn bản được kiểm tra có dấu hiệu trái pháp luật, người 
kiểm tra văn bản lập Phỉếu kiểm tra văn bản theo Mầu số 01 Phụ lục I kèm theo 
Quy chế này, báo cáo Thủ trưởng cơ quan kiểm tra về kết quả kiểm tra và đề 
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xuất hướng xử lý. Hồ sơ xử lý văn bản trái pháp luật được lập theo quy định tại 
Điều 18 của Quy chế này. 

b) Căn cứ vào tính chất, mức độ trái pháp luật của văn bản và hậu quả gây 
ra, người kiểm tra văn bản có thể đề xuất hình thức xử lý vãn bản trái pháp luật, 
xử lý trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản trái 
pháp luật, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức đã tham mưu soạn thảo, 
thẩm định, thẩm tra, ban hành văn bản trái pháp luật. 

c) Cơ quan kiểm tra văn bản phải mở "Sổ theo dõi xử lý văn bản trái pháp 
luật" để theo dõi, đôn đốc việc xử lý văn bản theo Mầu số 02 Phụ lục I kèm theo 
Quy chế này. 

3. Kết luận kiểm tra văn bản: 
a) Khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, Giám đốc Sở Tư 

pháp, Trưởng phòng Tư pháp kết luận về nội dưng trái pháp luật của văn bản, 
gửi cơ quan, người đã ban hành văn bản xem xét, xử lý theo quy định của pháp 
luật. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp có thể kiến nghị về tính minh bạch, khả thi, 
hiệu quả của vãn bản được kiểm tra. 

b) Kết luận kiểm tra văn bản phải được gửi đến Chủ tịch ủy ban nhân dân 
quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, 
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thành phố thuộc Thành phố, xã, thị trấn 
nơi có vãn bản được kiểm ừa, phát hiện dấu hiệu trái pháp luật để chỉ đạo, tổ 
chức việc xử lý văn bảnế 

Kết luận kiểm tra đồng thời được gửi cho Phòng Tư pháp đối với văn bản 
được kiểm tra ở cấp huyện, công chức tư pháp - hộ tịch đối với văn bản được 
kiểm tra ở cấp xã. 

c) Kết luận kiểm tra có các nội dung cơ bản theo quy định tại khoản 2 
Điều 129 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

4. Trường họp cơ quan, người đã ban hành văn bản không xử lý văn bản 
trái pháp luật hoặc cơ quan kiểm tra văn bản không nhất trí với kết quả xử lý vãn 
bản thì Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố, 
Trưởng phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, thành 
phố thuộc Thành phố xử lý theo quy định tại Điều 120 của Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP. 

Điều 14ễ Kiểm tra văn bản khi nhận được yêu cầu, kiến nghị 
1. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp là cơ quan đầu mối tiếp nhận yêu cầu, kiến 

nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân và phản ánh của các phương tiện thông tin 
đại chúng về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, văn bản quy định tại điếm b, 
điểm c khoản 1 Điều 4 của Quy chế này. 

2. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu, 
kiến nghị, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp thông báo cho các cơ 
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quan chủ trì soạn thảo văn bản, các cơ quan, đơn vị có liên quan để phối hợp với 
Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp thực hiện việc tự kiểm tra văn bản. 

3ế Các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản, các cơ quan, đơn vị có liên quan 
có trách nhiệm cung cấp kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết và phốỉ hợp với 
Ban pháp chế Hội đồng nhân dân, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức tư 
pháp - hộ tịch phường, xã, thị trấn ừong việc tự kiểm tra văn bản. 

Điều 15. Kiểm tra văn bản theo đia bàn 
1. Khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, ảnh hưởng lớn đến 

kinh tế - xã hội trên địa bàn, nếu thấy cần thiết, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng 
phòng Tư pháp tham mưu cho Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành kế 
hoạch kiểm tra, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra văn bản theo địa bàn tại cơ 
quan ban hành văn bản. 

2. Trường hợp thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra văn bản 
theo địa bàn thì thành phần Đoàn kiểm tra liên ngành. gồm Giám đốc Sở Tư 
pháp, Trưởng phòng Tư pháp là Trưởng đoàn và phân công đại diện Sở Tư 
pháp, Phòng Tư pháp làm thư ký; đại diện cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban 
nhân dân liên quan đến lĩnh vực được kiểm tra. Tùy từng trường hợp, Giám đốc 
Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp mời đại diện một số cơ quan, tổ chức liên 
quan, cộng tác viên kỉểm tra ván bản tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành. 

3. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, kết luận, kiến nghị hoặc báo cáo cơ 
quan, người có thẩm quyền xem xét, kiến nghị việc xử lý vãn bản trái pháp luật; 
đồng thời kiến nghị xem xét trách nhiệm của cơ quan, người xây dựng, ban hành 
văn bản trái pháp luật. 

4. Cơ quan chủ trì thành lập Đoàn kiểm tra phải thông báo cho cơ quan có 
văn bản được kiểm tra về thành phần, thời gian, địa điểm, nội dung làm việc. Cơ 
quan có văn bản được kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị các nội dưng, hồ sơ liên 
quan theo yêu cầu của cơ quan chủ trì kiểm tra văn bản; phối họp với cơ quan 
chủ trì kiểm tra chuẩn bị điều kiện cần thiết phục vụ Đoàn kiểm tra và thực hiện 
kế hoạch kiểm tra. 

Điều 16. Kiểm tra văn bản theo chuyên đề, ngành, lĩnh yực 
1. Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp tham mưu cho Chủ tịch 

ủy ban nhân -dân cùng cấp phê duyệt kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề hoặc 
theo ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền kiểm tra, tham mưu ra quyết định thành 
lập Đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện kiểm tra văn bản hoặc ban hành.kế 
hoạch kiểm tra, ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành theo ủy quyền 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp. 

2. Đoàn kiểm tra do Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp làm 
Trưởng đoàn. Thư ký là đại diện của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; đại diện các 
cơ quan chuyên môn theo ngành, lĩnh vực chuyên đề kiểm tra. Trong trường họp 
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Cần thiết, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp mời đại diện một số cơ 
quan, tổ chức liên quan, cộng tác viên kiểm tra văn bản tham gia Đoàn kiêm tra. 

3. Cơ quan kiểm tra phải thông báo cho cơ quan có văn bản được kiểm tra 
biết trước khi thực hiện việc kiểm tra theo chuyên đề hoặc theo ngành, lĩnh vực. 
Cơ quan có văn bản được kiểm tra có trách nhiệm phối họp với Đoàn kiêm tra 
trong việc thực hiện kiểm tra vãn bản, chuẩn bị các nội dung, hồ sơ liên quan 
đến văn bản được kiêm tra theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra và kế hoạch kiểm tra 
của cơ quan kiểm tra văn bản. 

4. Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra văn bản theo chuyên đề 
hoặc theo ngành, lĩnh vực có trách nhiệm tổ chức thực hiện và phối hơp với cơ 
quan chủ trì kiểm tra, cơ quan, địa phương nơi có văn bản được kiểm tra thực 
hiện theo kế hoạch kiểm tra văn bản đã được phê duyệt; kết luận và kiến nghị 
hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền kiển nghị việc xử lý đối với các nội 
dung kiêm tra; báo cáo cơ quan chủ trì kiểm tra về kết quả kiểm tra văn bản của 
Đoàn kiểm tra. 

Mục 3 
HỒ Sơ KIỂM TRA, XỬ LÝ, THỜI HẠN xử LÝ VÃN BẢN 

Điều 17. Hồ sơ kiểm tra văn bản 
1. Cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản có trách nhiệm lập hồ 

sơ kiếm ừa văn bản, bao gồm: 
a) Văn bản có nội dung trái pháp luật. 
b) Phiếu kiểm tra văn bản theo Mau số 01 Phụ lục I kèm theo Quy chế 

nàyẵ 

c) Văn bản phản ánh, kiến nghị của cùa cơ quan, tổ chức, cá nhân, bản lưu 
các phản ảnh trên phương tiện thông tin đại chúng đối với trường hơp kiêm tra 
văn bản theo phản ánh, kiến nghị; Mau phiếu tiếp nhận phản ánh của cá nhân 
trong trường hợp phản ánh trực tiếp hoặc qua điện thoại (theo Mầu số 03 Phụ 
lục I kèm theo Quy chê này). 

d) Kết luận kiểm tra văn bản, kết quả xử lý văn bản và các tài liệu khác có 
liên quan (nếu có). 

2. Hồ sơ kiểm tra văn bản được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu 
trữ, được tập hợp để xây dựng Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa vãn bản của Thành phố Hồ Chí Minh, quận, huyện, thành phố thuộc 
Thành phố. 

Điều 18. Hồ sơ xử ỉý vẩn bản 
Hồ sơ trình cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý văn gồm có: 
1. Báo cáo của cơ quan kiểm tra văn bản. 
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2. Văn bản được kiểm tra. 

3. Danh mục văn bản làm cơ sở pháp lý để kiểm tra. 

4. Phiếu kiểm trá văn bản. 

5. Ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có)ế 

6. Kết luận kiểm tra của cơ quan kiểm tra văn bảnế 

7. Các văn bản giải trình., thông báo kết quả xử lý của cơ quan có văn bản 
được kiểm tra (nếu có). 

8. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

Điều 19. Công bố kết quả xử lý văn bản 
Kết quả xử lý văn bản quy đinh tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 4 của 

Quy chế này phải được gửi ngay cho tổ chức, cá nhân kiến nghị và tổ chức, cá 
nhân mà trước đó vãn bản được gửi theo quy định tại khoản 2 Điều 109 của 
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Trường họp văn bản đó đã được đăng Công báo, 
Cổng thông tin điện tử thi kết quả xử lý văn bản cũng được đăng trên phương 
tiện thông tin đó. 

Điều 20. Thòi hạn xử lý văn bản 
Thời hạn xử lý vãn bản theo Điều 125 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

được thực hiện như sau: 
1. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận được kết luận kiểm 

tra về văn bản trái pháp luật, cơ quan, người đã ban hàrủi văn bản phải tổ chức 
xem xét, xử lý văn bản đó và thông báo kết quả xử lý cho cơ quan kiểm tra văn 
bản. 

Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, 
đôn đốc thực hiện kết quả xử lý văn bản trái pháp luật, kịp thời báo cáo Chủ tịch 
ủy ban nhân dân cấp mình về kết quả xử lý văn bản. 

2. Trường hợp cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật không 
xử lý theo đúng thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này hoặc Giám đốc Sở Tư 
pháp, Trưởng phòng Tư pháp không nhất trí với kết quả xử lý văn bản thì trong 
thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày hết thời hạn xử lý, cơ quan, người có 
thấm quyền kiếm tra báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý theo 
quy địnhẽ 

3. Việc xử lý Nghị quyết trái pháp luật của Hội đồng nhân dân huyện, 
thành phố thuộc Thành phố, Hội đồng nhân dân xã, thị trấn phải được tiến hành 
tại kỳ họp gần nhất. 
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Chương III 
RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Mục 1 

RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Điều 21 ể  Phương thức tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật 
1. Cơ quan đơn vị có trách nhiệm rà soát văn bản phải tiến hành rà soát 

thường xuyên hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở cấp mình để phù hợp với 
tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố, từng địa bàn quận, huyện, thành phố 
thuộc Thành phố hoặc khi cơ quan nhà nước cấp trên ban hành văn bản mới làm 
cho nội dung văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân 
dân không còn phù họp. 

2. Tổ chức rà soát văn bản khi nhận được thông tin, yêu cầu, kiến nghị 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân về văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân 
dân, ủy ban nhân dân ban hành có chứa nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, 
chồng chéo hoặc không còn phù hợp. 

3. Tổ chức rà soát văn bản khi các cơ quan nhà nước cấp trên ban hành 
Quyết đinh công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực mà trước đó văn bản chưa 
được rà soát theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

4. Các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực, theo 
yêu cầu của cơ quan nhà nước có thâm quyền và chủ động tiến hành rà soát theo 
chuyên đề, lĩnh vực do đơn vị xác định. 

5. Vãn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực cần phải được thường xuyên, 
định kỳ rà soát nhàm phục vụ cho việc xác định hiệu lực vãn bản đê cập nhật 
vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Công báo Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 22. Trách nhiệm rà soát văn bản quy phạm pháp luật 
1. Đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, ủy ban 

nhân dân Thành phố ban hành. 
a) Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Thành 

phố, Thủ trưởng các cơ quan nhà nước khác có liên quan ừên địa bàn Thành phô 
phối họp với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân, Sở Tư pháp và các cơ quan liên 
quan thực hiện rà soát thường xuyên, theo chuyên đề và theo lĩnh vực văn bản 
của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân Thành phố ban hành có nội dung 
thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình. 

b) Người đứne đầu tổ chức pháp chế hoặc đơn vị được giao thực hiện 
công tác pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Thành phố chủ 
trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan chuyên môn 
thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản. 
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c) Thủ trưởng các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Hội đồng nhân 
dân, ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm phối hợp với Ban pháp chế Hội 
đồng nhân dân, Giám đốc Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát 
văn bản khi được yêu cầu. 

d) Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân, Thủ trưởng 
các cơ quan nhà nước khác có liên quan trên địa bàn Thành phố được giao 
nhiệm vụ rà soát văn bản có trách nhiệm báo cáo ủy ban nhân dân để phối họp 
với Thường .trực Hội đồng nhân dân kiến nghị Hội đồng nhân dân xử lý kết quả 
rà soát, hệ thống hóa văn bản của Hội đồng nhân dân. 

đ) Sở Tư pháp có ừách nhiệm thực hiện việc rà soát thường xuyên Vítrà 
soát theo chuyên đề, lĩnh vực đối với văn bản có liên quan đến trách nhiệm quản 
lý nhà nước của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; thực hiện việc rà soát nhằm phục 
vụ việc xác định hiệu lực văn bản đế cập nhật vào Cơ sở dữ liệụ quốc gia về 
pháp luật, tham mưu Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố công bố Danh mục 
văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân Thàiứi 
phố hết hiệu lực, ngưng hiệu Ịực hàng năm. 

e) Sở Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, tổng họp kết quả rà 
soát của Sở, ban, ngành Thành phố, lập danh mục văn bản được rà soát, báo cáo 
kết quả rà soát vãn bản của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân Thành phổ. 

2. Đối vói văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, ủy ban 
nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố, phường, xã, thị trấn ban 
hành. 

a) Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thàrửi phố có 
trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện rà soát văn bản do Hội 
đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành. 

b) Trưởng phòng Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, tổng họp 
kết quả rà soát văn bản của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp huyện ban 
hành. 

c) Chủ tịch ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn có trách nhiệm thường 
xuyên tố chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, ủy 
ban nhân dân cấp mình ban hành. 

d) Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm thường xuyên tiến hành rà 
soát các nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng 
nhân dân quận, phường ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2021 để xác định 
hiệu lực của văn bản, kiến nghị xử lý qua rà soát. 

đ) Chủ tịch ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm thường xuyên rà soát 
văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do ủy ban nhân dân phường ban hành 
trước ngày 01 tháng 7 năm 2021 để xác định hiệu lực của văn bản, kiến nghị xử 
lý qua rà soát. 
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e) Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn công bố Danh mục văn bản quy 
phạm pháp luật của Hội đồns nhân dân, ủy ban nhân dân quận, huyện, thành 
phố thuộc Thành phố, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 
hết hiệu lực, ngưng hiệu lực hàng năm. 

Điều 23. Quy trình rà soát văn bản 
1. Trình tự rà soát theo căn cứ là văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: 

a) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phân công người rà soát văn bản ngay sau 
khi văn bản là căn cứ rà soát được thông qua hoặc ký ban hành. 

b) Người rà soát xác định văn bản cần rà soát, lập danh mục, báo cáo Thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị quyết định. 

c) Người rà soát xem xét, đánh giá phạn căn cứ ban hành văn bản được rà 
soát để xác định và tập họp đầy đủ văn bản là căn cứ rà soát theo quy định tại 
Điều 145 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

d) Người rà soát xem xét, xác định hiệu lực của văn bản được rà soát theo 
các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 149 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 
(được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 32 Điều 1 của Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). 

đ) Người rà soát xem xét, đánh giá thẩm quyền về hình thức và thẩm 
quyền về nội dung của văn bản được rà soát. 

e) Người rà soát xem xét, đánh giá nội dung văn bản được rà soát đế xác 
định quy định trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ rà soát. 

2. Trình tự rà soát theo căn cứ là tình hình phát triển kinh tế - xã hội: 
a) Thủ trường cơ quan, đơn vị phân công người rà soát văn bản ngay khi 

tình hình kinh tế - xã hội có sự thay đổi có thể làm cho nội dung của văn bản 
không còn phù hơp. 

b) Người rà soát xác định văn bản cần rà soát, lập danh mục, báo cáo Thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị quyết định. 

c) Người rà soát căn cứ vào đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản 
được rà soát, tập hợp thông tin, tài liệu, văn bản là căn cứ xác định sự thay đổi 
của tình hình kinh tế - xã hội theo quy đinh tại Điều 146 của Nghị đinh số 
34/2016/NĐ-CP 

d) Người rà soát văn bản xem xét, đánh giá văn bản được rà soát để xác 
định các nội dung quy định tại Điều 148 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

3. Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật phải được lập thành hồ sơ rà 
soát văn bản theo quy định tại Điều 24 của Quy chế này. 

Điều 24. Hồ sơ rà soát văn bản 
1. Người rà soát lập hồ sơ gồm các tài liệu sau: 



a) Văn bản được rà soát hoặc Danh mục văn bản được rà soát. 

b) Phiếu rà soát văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

c) Văn bản là căn cứ rà soát, tài liệu liên quan về tình hình phát triển kinh 
tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. 

d) Dự thảo báo cáo kết quả rà soát.trình ủy.han nhân dân cùng cấp. 

đ) Dự thảo văn bản của ủy ban nhân dân về kiến nghị cơ quan, ngượi có 
thẩm quyền xử lý văn bản (nếu có). 

2. Phiếu rà soát văn bản: 

a) Người rà soát lập Phiếu rà soát văn bản theo Mau số 04 Phụ lục I kèm 
theo Quy chế này trong trường họp văn bản được rà soát có quy định trái, mâu 
thuẫn, chồng chéo với văn bản là căn cứ rà soát hoặc không còn phù hơp với 
tình hình phát triển kinh tế - xã hội. 

b) Trường họp kết quả rà soát văn bản có nội dung phức tạp, người rà soát 
đề xuất Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét, tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, 
đơn vị liên quan để hoàn thiện kết quả rà soát. 

c) Người rà soát không lập Phiếu rà soát văn bản mà ký vào góc trên của 
văn bản được rà soát, ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm rà soát trong trường họp 
văn bản được rà soát không có quy đinh trái, mâu thuẫn, chồng chéo với vãn bản 
là căn cứ rà soát hoặc cồn phù họp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. 

Điều 25. Xử lý, công bố, sử dụng kết quả rà soát văn bản 
1. ủy ban nhân dân các cấp quyết định xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, 

người có thẩm quyền xử lý kết quả rà soát theo quy định tại Điều 143 của Nghị 
định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 2 
cua Nghị định số 154/2020/NĐ-CP)ẳ 

2. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân 
dân các cấp, ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn lập "Sổ theo dõi văn bản 
được rà soát" theo Mẩu số 05 Phụ lục I kèm theo Quy chế này bằng hình, thức 
tập tin điện tử. 

3. Khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật tại thời điểm ban hành 
vãn bản thì cơ quan, người rà soát văn bản thực hiện việc kiểm tra hoặc đề nghị 
cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra~tổ chức kiểm tra hoặc tự kiểm theo quy 
định tại Chương II của Quy chế này. 

4ẵ Kết quả rà soát văn bản được sử dụng trong hoạt động xây dựng và 
hoàn thiện hệ thóna; vãn bản quy phạm pháp luật của Thành phố Hồ Chí Minh; 
cập nhật thông tin về tình trạng của văn bản lên hệ thong Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về pháp luật, Công báo điện tử Thành phố Hồ Chí Minh; sử dụng trong hoạt 
động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp về việc thực hiện vặn bản. 



18 

5. Kết quả rà soát vãn bàn quy phạm pháp luật được ủy ban nhân dân 
Thành phố, quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố xây dựng Cơ sở dữ liệu 
phục vụ công tác kiểm tra, rả soát, hệ thống hóa văn bản theo Mục 4 Chương III 
của Quy chế này. 

6. Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố, quận, huyện, thành phố thuộc 
Thành phố công bố danh mục vãn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Hội 
đồng nhân dân Thành phố, quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố hét hiệu 
lực, ngưng hiệu lực hàng năm theo quy định tại Điều 157 của Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 34 Điều 1 của Nghị định sổ 
154/2020/NĐ-CP)ế 

Điều 26. Rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn 
1. Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp quyết định việc rà soát văn bản theo 

chuyên đề, lĩnh vực nhằm xem xét, đánh-giá lại các văn bản cùng điều chỉnh một 
hoặc nhiều nhóm quan hệ xã hội ừong một khoảng thời gian cụ thế. 

2. Chủ tịch ủỵ ban nhân dân các cấp quyết định việc rà soát văn bản theo 
địa bàn nhằm xem xét, đánh giá lại các văn bản đã được ban hành có phạm vi và 
đối tượng điều chỉnh tại một địa bàn cụ thể theo yêu cầu quản lý nhà nước hoặc 
khi có sự điều chỉnh địa giới hành chính. 

3. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Thành 
phố, ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố có trách nhiệm 
giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định việc rà soát văn bản theo 
địa bàn, theo chuyên đề, lĩnh vực theo quy định tại Mục 4 Chương IX của Nghị 
đinh số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 của Nghị định số 
154/2020/NĐ-CP). 

Mục 2 
HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Điều 27. Kế hoạch hệ thống hóa văn bản 
1. Định kỳ 05 (năm) năm một lần, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công 

chức tư pháp - hộ tịch tham mưu ủy ban nhân dân Thành phố, Uy ban nhân dân 
quận, huyện, thành phố thuộc Thành phổ, ủy ban nJb.ân dân phường, xã, thị trấn 
ban hành, tô chức thực hiện kê hoạch Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
do Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ban hành. 

Nội dung kế hoạch gồm: 

a) Mục đích, yêu cầu hệ thống hóa. 
b) Đối tượng, phạm vi hệ thống hóa. 
c) Thời gian, tiến độ thực hiện. 
d) Cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp. 
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đ) Kirứi phí và điều kiện đảm bảo thực hiện kế hoạch. 

2. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc thực hiện kế 
hoạch, hướng dẫn cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Thành phó, ủy 
ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố, ủy ban nhân dân 
phường, xã, thị trấn về nghiệp vụ hệ thốns hóa văn bản. 

Điều 28. Nội dung hệ thống hóa văn bẫn 
1. Tập hợp các văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa. 

2. Kiểm tra lại kết quả rà soát văn bản và rà soát bổ sưng. 

3ề Sắp xép các văn bản còn hiệu lực theo các tiêu chí quy đinh tại Điều 
168 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CpẾ. 

4. Công bố các danh mục văn bản theo quy định tại Phụ lục IV kèm theo 
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực. 

Điều 29. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 
1. Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp ban hành quyết định hành, chính để 

công bố kết quả hệ thống hóa văn bản của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân 
cấp mình trước ngày 01 tháng 3 của năm thứ 05 (năm) tính từ thời điểm hệ 
thống hóa kỳ trước. 

2. Kết quả hệ thống hóa văn bản gồm các danh mục văn bản và Tập hệ 
thống hóa văn bản quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 167 của Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 39 Điều 1 của Nghị định 
154/2020/NĐ-CP). 

3. Khuyến khích các đơn vị chủ động thực hiện việc rà soát, công bố danh 
mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực định kỳ hàng năm bằng hình thức 
thích họp. 

Mục 3 
CẬP NHẬT VẢN BẢN LÊN cơ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VÈ PHÁP 

LUẬT 

Điều 30. Trách nhiệm cập nhật văn bản lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
pháp luật 

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạọ tổ chức thực hiện việc cập 
nhật văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các 
cấp ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc sia về pháp luật. 

Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố 
thực hiện việc cập nhật văn bản theo quy định.. 
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2. Việc cập nhật văn bản phải được thực hiện như sau: 
a) Đối với các văn bản của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân Thành 

phố ban hành, Sở Tư pháp có trách nhiệm cập nhật văn bản ngay sau khi văn 
bản được ban hành. 

b) Đối với các vãn bản của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhâíi dân quận, 
huyện, thành phố thuộc Thành phố, Sở Tư pháp là đầu mối tổ chức cập nhật các 
văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành. Hội đông nhân dân, Uy ban 
nhân dân quận, huyện, thành phô thuộc Thành phô có trách nhiệm cung câp văn 
bản còn hiệu lực để Sở Tư pháp tổ chức việc cập nhật. 

c) Phòng Tư pháp có trách nhiệm cung cấp danh mục văn bẳn quy phạm 
pháp luật còn hiệu lực thi hành của Hội đồng nhân dân, Uy ban nhân dân quận, 
huyện, thành phố thuộc Thành phô vê Sở Tư pháp đê thực hiện việc cập nhật 
văn bản khi có yêu cầu. 

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra kết quả cập nhật vãn bản lên Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về pháp luật. Khi phát hiện hoặc nhận được thông báo có sự 
khác nhau giữa các thông tin tại khoản 2, khoản 3 Điều 3 của Nghị định 
52/2015/NĐ-CP với bản chính văn bản, thì Sở Tư pháp phải thực hiện việc hiệu 
đính văn bản. 

Việc hiệu đính văn bản phải được thực hiện kịp thời và không quá 01 
(một) ngày làm việc, kể từ khi phát hiện hoặc nhận được thông báo. Sau khi tiến 
hành hiệu đính văn bản, cơ quan thực hiện cập nhật văn bản phải thông báo công 
khai nội dung hiệu đính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

4. Trong vòng 01 (một) ngày kể từ ngày ký ban hành văn bản, Văn phòng 
ủy ban nhân dân Thành phố chuyển 01 (một) bản chính cùng bản tập tin điện tử 
(eó chữ ký điện tử/chữ ký số) đối với vãn bản quy phạm pháp luật do ủy ban 
nhân dân Thành phố ban hành đến Sở Tư pháp để kiểm tra, bảo đảm tính chính 
xác, thống nhất trước khi đăng tải lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

5. Văn bản được đăng lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phải là bản 
chính thức có chữ ký -điện tử/chữ ký số eủa cơ quan ban hành văn bản hoặc của 
Sở Tư pháp trong trường hợp Sở Tư pháp thực hiện sao y văn bản từ bản chính 
do cơ quan ban hành văn bản gửi đến theo quy định tại Nghị định số 
30/2020/NĐ-CP. " 

Điều 31. Việc trích xuất Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 
1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được tích hơp, đăng tải lên Mục 

văn bản quy phạm pháp luật trên cổng hoặc Trang thông tin điện tử của Hội 
đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chuyên môn, cơ quan 
thuệc ủy ban nhân dân các cấp. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các 
Sở, ban, ngành Thành phố, ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc 
Thành phố, ủy ban nhân dãn. xã, phường, thị trấn thực hiện việc trích xuất từ Cữ 
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SỞ dữ liệu quốc gia về pháp luật tới cổng hoặc trang Thông tin điện tử của ủy 
ban nhân dân các cấp, các Sở, ban, ngành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Định kỳ rà soát việc hiển thị chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp 
luật tại các Cổng hoặc Trang thông tin điện tử để đảm bảo việc tích hợp Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Cục Công nghệ thông tin 
thuộc Bộ Tư pháp trong việc kết nối, tích hợp và trích xuất dữ liệu văn bản. 

Mục 4 

XÂY DựNG Cơ SỞ Dữ LIỆU PHỤC vụ CÔNG TÁC KIỂM TRA, RÀ 
SOÁT, HỆ THỐNG HỎA VĂN BẢN 

Điều 32. Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống 
hóa văn bản 

1. Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa vãn bản 
bao gồm các tài liệu bằng văn bản, được phân loại, sắp xếp một cách khoa học 
và tin học hóa để thống nhất quản lý, tra cứu, sử dụng. 

2. Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 
gồm: 

a) Văn bản phục vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa. 
b) Hồ sơ rà soát văn bản theo quy định tại Điều 24 của Quy chế nảy đã 

được ủy ban nhân dân Thành phố, Uy ban nhân dân quận, huyện, thành phố 
thuộc Thành phố phê duyệt. 

c) Két quả hệ thống hóa vãn bản ban hành theo quyết định của Chủ tịch 
ủy bari nhân dân Thành phố, Chù tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố 
thuộc Thành phố phê duyệt. 

d) Kết quả kiểm tra và xử lý văn bản; các thông tin về nghiệp vụ kiểm tra, 
rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 

đ) Các tài liệu khác có liên quan. 

Điều 33Ề Trách nhiệm xây dựng Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm 
tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

1. Sờ Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu ủy ban nhân dân Thành phố, 
ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phổ tổ chức xây dựng Cơ 
sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản; thường 
xuyên tổ chức việc cập nhặt các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 32 của Quy 
Ghế này vào Cơ sở -dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thếng hóa văn 
bảnễ 
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2. Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 
của Thành phố Hồ Chí Minh phải được kết nối, tích họp với Công báo điện tử 
Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luậtế 

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp có trách nhiệm thường xuyên thu thập, cung 
cấp thông tin về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản để cưng cấp cho Trung 
tâm Công^ báo Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Văn phòng ủy ban nhân dân 
Thành phố để cập nhật tình trạng, thông tin về văn bản sau khi được kiểm tra, rà 
soát, hệ thống hóa. 

Chương rv 
TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CỘNG TÁC VIÊN KIỂM TRA, RÀ SOÁT, 

HỆ THÓNG HÓA VĂN BẢN 

Mục 1 
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CỘNG TÁC VIÊN 

Điều 34ẵ Cơ quan sử dụng cộng tác viên 
1. Đối với cộng tác viên kiểm tra văn bản: cơ quan có trách nhiệm kiểm 

ừa văn bản theo Điều 8, Điều 11 của Quy chế này được sử dụng cộng tác viên 
phục vụ cho công tác tự kiểm tra văn bản và kiểm tra văn bản theo thấm quyền. 

2. Đối với cộng tác viên rà soát văn bản: cơ quan có trách nhiệm rà soát 
văn bản theo Điều 22 của Quy chế này được sử dụng cộng tác viên rà soát văn 
bản để phục vụ cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 

Điều 35. Phạm vi hoạt động của cộng tác viên • • • o • o 

Cộng tác viên được phân công thực hiện các nhiệm vụ sau: 
1. Cộng tác viên kiểm tra văn bản tham gia công tác kiểm tra văn bản 

nhằm xem xét, đánh giá về tính họp hiến, hợp pháp của văn bản theo các điều 
kiện quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bố sung 
và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

2. Cộng tác viên rà soát văn bản tham gia công tác rà soát văn bản theo 
chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn, công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
để Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, bộ phận pháp chế của cơ quan chuyên môn thực 
hiện nhiệm vụ tham mưu cho ủy ban nhân dân cùng cấp. 

3. Phạm vi công việc của cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn 
bản được quy định cụ thể tại họp đồng vói cơ quan sử dụng cộng tác viên. 

Điều 36. Tổ chức, quản lý đội ngũ cộng tác viên 
1. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm lập danh sách và quản lý đội ngũ cộng tác 

viên trên địa bàn Thành phố Hổ Chí Minh. 



2. ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố chủ động 
xây dựng và sử dụng đội ngũ cộng tác viên trên địa bàn theo tình hình thực tế và 
nhu cầu của từng địa phươngẽ 

3. Sở Tư pháp đăng tải công khai Quyết định danh sách các cá nhân đủ 
điều kiện là cộng tác viên kiểm tra, rà soát văn bản đê cơ quan, đơn vị có nhu 
cầu sử dụng cộng tác viên liên hệ ký hợp đồng; định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp, ủy 
ban nhân dân Thành phố thông tin về số lượng cộng tác viên trên địa bàn. 

4. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp có trách nhiệm tổ chức tập huấn nghiệp vụ 
kiếm tra, rà soát, hệ thống văn bản pháp luật cho đội ngũ cộng tác viễn; thông 
tin, cung cấp các tài liệu nghiệp vụ liên quan cho cộng tác viên nghiên cứu, sử 
dụng. 

5. Các Sở, ban, ngành Thành phố phổi hợp, đề xuất, giới thiệu, lựa chọn, 
công bố danh sách người làm cộng tác viên trong lĩnh vực, chức năng có liên 
quan đến cơ quan, đơn vị mình. 

Điều 37ệ Tiêu chuẩn cộng tác viên 
1 ề Tiêu chuẩn cộng tác viên kiểm tra, rà soát văn bản: 

a) Tốt nghiệp Đại học Luật hoặc Đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh 
vực văn bản được kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản. 

b) Có kinh nghiệm làm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật. 

c) Cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản là cá nhân không 
thuộc biên chế của cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, 
hệ thống hóa văn bản. 

2. Các cá nhân đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều này 
và có nhu cầu làm cộng tác viên thì đãng ký danh sách về Sở Tư pháp, Phòng 
Tư pháp kèm theo các giấy tờ sau: 

a) Bản sao các bằng cấp liên quan đến lĩnh vực kiểm tra, rà soát như bằng 
Đại học luật, Đại học chuyên ngành. 

b) Lý lịch khoa học hoặc bản thuyết trình về kinh nghiệm, năng lực của 
Cộng tác viên phù họp với công việc, chuyên đề, lĩnh vực, ngành được giao 
kiểm tra, rà soát hệ thống hóa. 

c) Giấy giới thiệu hoặc xác nhận của Thủ trưởng đơn vị nơi công tác xác 
nhận về thời gian làm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 
của cộng tác viên. 

Điều 38. Mối quan hệ giữa cộng tác viên và Cơ quan sử dụng 
1. Cộng tác viên và Cơ quan sử dụng cộng tác viên thiết lập mối quan hệ 

trên cơ sở họp đồng cộng tác, theo nguyên tắc thỏa thuận, bình đắng và tự 
nguyện giữa hai bên. Khi giao kết hợp đồng, cộng tác viên chịu sự quản lý, 
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hướng dẫn nghiệp vụ và thực hiện công việc theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra, 
rà soát, hệ thống hóa văn bản. 

2ế Cộng tác viên kiểm tra, rà soát văn bản thực hiện eông việc một cách 
độc lập, khách quan, tuân thủ nguyên tắc kiêm tra vãn bản quy định tại Điều 7 
của Quy chế này, chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung, kết quả kiểm tra, rà soát 
văn bản do mình thực hiện. 

3ễ Cơ quan sử dụng cộng tác viên có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông 
tin về đối tượng văn bản được kiểm ừa, rà soát; tạo điều kiện cho cộng tác viên 
thực hiện công việc được giao; được sử dụng kết quả công việc của cộng tác 
viên theo yêu cầu công việc của mình. 

Điều 39Ề Ký, chấm dứt hợp đồng cộng tác viên 
1. Người đứng đầu cơ quan thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản tại Điều 34 của Quy chế này căn cứ vào nhu cầu công tác ký họp 
đồng cộng tác theo cơ chế khoán việc hoặc hợp đồng có thời hạn với cộng tác 
viên có đủ điều kiện quy đinh tại Điều 37 của Quy chế này. 

Cơ quan thực hiện việc ký hợp đồng cộng tác viên thực hiện việc chi trả 
thù lao cho cộng tác viên theo mức chi đã được Bộ Tài chính quy định. Việc chi 
trả thù lao cho cộng tác viên kiểm tra văn bản được căn cứ vào số văn bản có 
dấu hiệu vi phạm do cộng tác viên phát hiện đã được cơ quan sử dụng cộng tác 
viên thẩm định hoặc chi trả trên cơ sở số văn bản được giao kiểm tra, trừ trường 
họp có thỏa thuận khác. 

2. Hợp đồng sử dụng cộng tác viên được thực hiện theo Phụ lục II kèm 
theo Quy chế này. 

3. Cơ quan sử dụng cộng tác viên chấm dứt hợp đồng cộng tác viên trong 
các trường họp sau: 

a) Theo yêu cầu của cộng tác viên. 
b) Cộng tác viên không khách quan, không trung thực trong thực hiện 

công việc được giao. 

c) Cộng tác viên không đảm bảo thực hiện công việc đúng yêu cầu về thời 
gian và chất lượng theo hợp đồng hoặc theo yêu cầu. 

d) Lợi dụng danh-nghĩa cộng tác viên để thực hiện các hoạt động khác 
ngoài công tác kiểm tra văn bản được giao. 

đ) Cộng tác viên vi phạm nghĩa vụ quy định tại họp đồng cộng tác. 

e) Theo thỏa thuận giữa hai bên. 
4. Cơ quan sử dụng và cộng tác viên có trách nhiệm thanh lý hợp đồng 

cộng tác sau khi kết tMc công việc và làm các thủ tục thanh quyết toán theo 
hướng dẫn của Sở Tài chính. 
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5. Cơ quan sử dụng cộng tác viên quyết định số lượng cộng tác viên tùy 
thuộc vào phạm vi, tính chất, sồ lượng vãn bản cần kiểm tra, rà soát, hệ thống 
hóa. 

6. Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp không ký hợp đồng với 
cộng tác viên thuộc biên chế của cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện công tác 
kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn .bản. 

Mục 2 

QUYỀN VÀ NGHĨA vụ CỦA CỘNG TÁC VIÊN 

Điều 40. Quyền của cộng tác viên 
1. Được tham gia tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghĩệp vụ công tác 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản. 

2. Được cung cấp tài liệu và các điều kiện cần thiết để phục vụ cho công 
tác kiếm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy đinh tại hcrp đồng cộng tác. 

3. Cộng tác viện được hưởng chế độ kinh phí chi cho hoạt động của cộng 
tác viên theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp và trên cơ sở hợp đồng 
với cơ quan sử dụng. 

4. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cộng tác viên có quyền yêu cầu cơ 
quan sử dụng cộng tác viên cung cấp đầy đủ thông tin về văn bản được kiểm tra, 
rà soát. 

Điều 41 ế Nghĩa yụ của cộng tác viên 
1 ẵ Tham gia thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản theo đúng 

thời hạn quy định trong họp đồng hoặc theo yêu cầu của cơ quan sử dụng cộng 
tác viên. 

2. Báo cáo tiến độ thực hiện công việc khi được yêu cầu và sau khi kết 
thúc công việc; cung cấp đầy đủ các hồ sơ, kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống 
hóa văn bản bằng tập tin điện tử và bản in cho cơ quan sử dụng cộng tác viên 
theo họp đồng cộng tác. 

3. Đảm bảo sự chính xác, khách quan trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản. 

4. Tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 
văn bản theo quy định của pháp luật và Quy chế này. 

5. Giữ bí mật thông tin, bí mật công tác, bí mật nhà nước. 

6. Cộng tác viên có trách nhiệm không cung cấp thông tin về văn bản 
được kiểm tra, kết quả kiểm tra văn bản cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trường 
hơp được cơ quan sử dụng cho phép bằng văn bản hoặc theo quy định của pháp 
luật. 
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Chương V 

CÁC ĐIÈU KIỆN ĐẢM BẢO CHO CÔNG TÁC 
KIỂM TRA, XỬ LÝ, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VÃN BẢN, 

CẬP NHẬT VAN BẢN LÊN cơ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP 
LUẠT, Cơ SỞ Dữ LIỆU KIỂM TRA, RÀ SOAT, HỆ THÓNG HÓA VÃN 

ễ BẢN, KINH PHÍ SỬ DỰNG CỘNG TÁC VIÊN 

Điều 42. Kinh phí thực hiện kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 
bản quỵ phạm pháp ỉuật 

Kinh phí thực hiện kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 
phạm pháp luật do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp và các nguồn 
kinh phí bợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 43. Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực 
hiện kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

1. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp lập dự toán kinh phí thực hiện và tổng họp 
chung vào dự toán chi ngân sách nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương gửi 
cơ quan tải chính cùng cấp tham mưu cấp có thâm quyền bố trí dự toán kinh phí 
theo phân cấp ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện kiểm tra, xử lý, rà 
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. 

2. Việc lập, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện kiểm tra, xử lý, rà 
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 

Điều 44. Bố trí nhân sự đảm bảo cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

1. Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban 
nhân dân Thành phố, Thủ trưởng cơ quan Nhà nước khác có liên quan trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng cơ quan 
chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố có 
trách nhiệm bố trí nhân sự làm công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật phù họp với nhu cầu, số lượng văn bản của ngành, lĩnh, vực, 
địa phương mình và mức độ phức tạp của các văn bản được kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa. 

2. Bộ phận pháp chế, tổ chức pháp chế được thành lập tại cảc cơ quan 
chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm thường xuyên rà 
soát, bố trí công chức pháp chế phù họp về năng lực, kinh nghiệm công tác đê 
tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiếm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản tại cơ 
quan, đơn vị mình hiệu quả trên cơ sở phối hợp chặt chẽ vói Sở Tư pháp. 



Chương VI 
TỔ CHỨC THựC HIỆN • • 

Điều 45. Chế độ báo cáo, thống kê về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, 
hệ thống hóa văn bản, cập nhật văn bản lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp 
luật 

1. Chế độ báo cáo 6 tháng, hàng năm: 

a) Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện chế độ báo cáo định .kỳ và báo cáo 
thống kê về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, việc cập nhật văn 
bản lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo ủy quyền của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố theo thời hạn quy định cùa Bộ Tư pháp; chịu trách nhiệm 
trước Úy ban nhân dân Thành phố về kết quả thực hiện các báo cáo. 

b) Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Thành 
phố thực hiện chế độ báo cáo hàng năm về công tác kiểm tra và xử lý văn bản, 
công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản. Báo cáo được gửi đến Sở Tư pháp để 
tổng họp thành báo cáo gửi ủy ban nhân dân Thành phố và dự thảo báo cáo 
trình ủy ban nhân dân Thành phố bèo cáo Bộ Tư pháp. 

c) Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố 
thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về công tác kiểm tra và xử lý văn 
bản, công tác rà soát, hệ thống hóa vặn bản; thực hiện chế độ báo cáo Thống kê 
định kỳ theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngàỵ 20 tháng 03 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành 
Tư pháp. 

ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố phải bố cục 
một mục riêng về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản trong 
chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm về công tác tư pháp. 

2. Thời hạn gửi báo cáo, thời điểm lấy số liệu báo cáo 6 tháng và báo cáo 
hàng năm được thực hiện như sau: 

a) Đối với báo cáo địĩủi kỳ hàng năm: Các đơn vị gửi trước ngày 31 tháng 
01 của năm liền kề, thời điểm lấy số liệu từ 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 
của năm thực hiện báo cáo. 

b) Đối với báo cáo thống kê 6 tháng, báo cáo thống kê năm: Các đơn vị 
thực hiện theo quy định về công tác thống kê, báo cáo của ngành Tư pháp quy 
định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP trong trường họp có quy định khác thay 
thế thì thực hiện theo quy định mới nhất của Bộ Tư pháp. 

c) Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn và đôn đốc thực 
hiện chế độ báo cáo này. 



3. Nội dung báo cáo về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản gồm có: 
a) Kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản, gồm: số liệu về số 

văn bản phải kiểm tra, xử lý, rà soát; kết quả, tình hình kiểm tra, xử lý, rà soát; 
kết quả rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn. 

b) Đáiửi giá chung về chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản 
thuộc trách nhiệm kiểm tra, xử lý, rà soát. 

c) Đánh giá về thể chế quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn 
bản; tổ chức, biên chế, kinh phí cho công tác này. 

d) Hoạt động phối hơp trong kiểm tra, rà soát văn bản. 

đ) Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị. 

e) Những vấn đề khác có liên quan. 
4. Trong trường hợp có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, các đơn 

vị thực hiện việc báo cáo đột xuất theo hướng dẫn của Sở Tư pháp, Phòng Tư 
pháp. 

Điều 46. Kiểm tra định kỳ việc triển khai công tác kiểm tra, xử lý, rà 
soát văn bản 

1. Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp tổ chức Đoàn kiểm tra 
công tác triển khai các nhiệm vụ trong công tác kiếm ừa, xử lý văn bản đối với 
các sở, ngành, quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố, ủy ban nhân dân 
phường, xã, thị trấn. Trong trường họp cần thiết, nội dung kiểm tra có thể lồng 
ghép các công tác xây dựng vãn bản quy phạm pháp luật, việc niêm yết văn bản 
quy phạm pháp luật, cưng cấp văn bản để đăng tải lên Công báo Thành phố Hồ 
Chí Minh và công tác tư pháp khác (nếu cần thiết). Thành phần Đoàn kiếm tra 
do Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp quyết định. 

2. Sau khi kết thúc kiểm tra, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư 
pháp có trách nhiệm báo cáo kết quả kiếm tra đến ủy ban nhân dân cùng cấp; 
kết luận kiểm tra được gửi đến các đơn vị đữợc kiểm tra. 

Điều 47. Xử lý trách nhiệm trong công tác kiểm tra, xử lý văn bản, rà 
soát, hệ thống hóa và cập nhật thông tin lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp 
luât 

lẽ Cơ quan, cá nhân có sai sót trong việc soạn thảo, ban hành văn bản đã 
có kết luận kiểm tra theo quy định tại Chương II của Quy chế này hoặc chậm trễ 
khắc phục, xử lý văn bản theo kết luận kiểm tra có thể bị xem xét xử lý theo các 
hình thức sau: 

a) Xử lý kỷ luật eán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm công vụ 
theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các quy định có 
liên quan. ' 
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b) Xem xét, đánh giá việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng đối với 
các tập thể, cá nhân theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản 
hướng dẫn thi hànhế 

c) Xem xét, đánh giá chi số chẩm điểm về công tác cải cách hành chính 
trong lĩnh vực cải cách thẻ chê của đơn vị đôi với các Sở, ban, ngành vả Uy ban 
nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố. 

d) Đối với các văn bản quy phạm pháp luật đã được cơ quan có thẩm 
quyền kết luận là có nội dung trái pháp luật và bị xử lý theo hình thức bãi bỏ 
toàn bộ hoặc một phần văn bản thì không thực hiện việc chi kinh phí xây dựng 
văn bản theo quy định về công tác xây dựng văn bản trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

đ) Cơ quan kiểm tra văn bản xem xét gửi báo cáo, kết luận văn bản trái 
pháp luật về Hội đồng thi đua - khen thưởng Thành phố, Hội đồng thi đua - khen 
thường quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố để cung cấp thông tin, phục vụ 
cho việc bình xét khen thưởng cuối năm đối với các tập thể, cá nhân có liên 
quan; gửi báo cáo kết luận văn bản trái pháp luật về Sở Tài chính, Phòng Tài 
chính - Ke hoạch hoặc Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh., Kho bạc 
Nhà nước quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố để kiểm soát, thực hiện các 
thủ tục thanh quyết toán theo quy định. 

2. Đối với trường họp các phương tiện truyền thông phản ánh về văn bản 
trái pháp luật theo quy định tại Điều 14 của Quy chế này nhưng qua kiểm tra, cơ 
quan có thẩm quyền kết luận văn bản không có nội dung trái pháp luật thì 
phương tiện truyền thông đăng tin phản ánh có trách nhiệm cải chính theo quy 
định. 

3. Cơ quan, đcai vị, cá nhân thực hiện công tác kiểm tra vân bân trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ vi phạm những nguyên tắc theo Điều 7 cùa Quy chế 
này có thể bị xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm 
công vụ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật 
Phòng, chống tham nhũng, pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định 
có liên quan. 

4. Các cá nhân, đơn vị thuộc quyền quản lý củạ ủy ban nhân dân Thành 
phố có hành vi vi phạm trong việc cập nhật văn bản, bảo đảm an toàn, khai thác 
và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật sẽ bị xem xét xử lý theo quy 
định. 

Điều 48. Trách nhiêm thi hành ' • 
lắ Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm: 

a) Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân Thành phố trong việc hướng dẫn, 
đôn đốc, kiêm tra việc thực hiện công tác kiêm tra, xử lý. rà soát, hệ thông hóa 
văn bản của Hội đồng nhân dân huyện, thành phố thuộc Thành phố, úy ban 



nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố và các cơ quan chuyên môn 
thuộe ủy bạn nhân dân Thành phố. 

b) Tham mưu ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng và tổ chức triển khai, 
thực hiện Kế hoạch kiểm ừa, rà soát văn bản, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về pháp luật, Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm ừa, rà soát văn bản trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh hàng năm. 

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Đoàn kiểm tra việe 
thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản tại các sở, 
ngành, quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố định kỳ 6 tháng, một năm. 

d) Chủ động xây dựng đội ngũ cộng tác viên kiểm tra, rà soát văn bản đáp 
ứng các điều kiện theo Quy chế này. 

đ) Định kỳ, sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn 
bản trên địa bàn Thàĩứi phố Hồ Chí Miĩứi báo cáo Bộ Tư pháp, ủy ban nhân dân 
Thành phố. Định kỳ tháng 12 hằng năm báo cáo về tình hình cập nhật, khai thác 
và sử dụng văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật gửi Bộ Tư pháp. 

e) Tham mưu, tích họp nội dung thực hiện Quy chế này vào tiêu chí chấm 
điểm, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm. 

2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Thành phố 
có trách nhiệm phối họp với Sở Tư pháp trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản do mình tham mưu ban hành khi được yêu cầu; có trách 
nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ, thông tin về văn bản được kiểm tra xử lý. 

3. Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, thành phố thuộc Thành phố có 
trách nhiệm tổ chức thi hành quy chế này, phối họp cung cấp đầy đù hồ sơ, tài 
liệu, thông tin về văn bản được kiểm tra, xử lý cho Sở Tư pháp khi được yêu 
cầuể 

4ễ ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố có trách 
nhiệm tổ chức thực hiện Quv chế này, tự mình hoặc chi đạo cơ quan chuyên 
môn trực thuộc ủy ban nhân dân cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, thông tin về 
văn bản được kiểm tra, xử lý cho Sở Tư pháp khi được yêu cầu. 

5. Trưởng phòng Tư pháp có trách nhiệm giúp ủy ban nhân dân quận, 
huyện, thành phố thuộc Thành phố trong việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc 
thực hiện công tác kiểm tra, xử lý v-ăn bản đối với Hội đồng nhân dân huyện, 
thành phố thuộc Thành phố, ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và các cơ 
quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phô thuộc Thành 
phố; tham mưu cho ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố 
xây dựng và tổ chức thực hiện Ke hoạch kiểm tra văn bản tại quận, huyện, thành 
phố thuộc Thành phố hàng năm. 



31 

Điều 49. Quy định chuyển tiếp 
1 ế Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của ủy ban nhân dân 

các quận, phường được sắp xếp theo Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 
09 tháng 12 năm 2020 của Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp 
huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh 
ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2021 đang còn hiệu lực, chưa được kiểm 
tra, rà soát, hệ thống hóa thì việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa được thực hiện 
theo quy định của Quy chế này; văn bản hét hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ, 
đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, bãi bỏ thì việc thực hiện hệ thống hóa theo 
quy định tại Mục 5 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và quy định của Quy chế 
này. 

2. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các quận, phường ban hành trước 
ngày 01 tháng 7 năm 2021 đang còn hiệu lực, chưa được kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa thi việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa được thực hiện theo quy định 
của Quy chế này./. 
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MẪU VÃN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
rtieo Quyết định sổ A.O /2022/QĐ- UBND^ . 

tĩgâá^i^íhấng 4 năm 2022 của ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chỉ Minh) 

Mau số 01 - Mau phiếu kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 
Mau số 02 - Sổ theo dõi xử lý văn bản ừái pháp luật 
Mau số 03 - Mầu phiếu tiếp nhận phản ánh 
Mầu số 04 - Mầu phiếu rà soát văn bản quy phạm pháp luật 
Mau số 05 - Sổ theo dõi văn bản quy phạm pháp luật được rà soát 

Mấu số 01. Mấu phiếu kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 
Người kiểm tra văn bản: 
Cơ quan/đơn vị công tác: 
Văn bản được kiểm tra: 

STT Dấu hiệu trái 
pháp luật 

Căn cứ pháp 
lý 

r r •> 

Y kiên của ngưòi kiêm tra 
STT Dấu hiệu trái 

pháp luật 
Căn cứ pháp 

lý Vê dâu hiệu 
trái pháp luật Đề xuất xử lý 

Người kiểm tra1 

1 Người kiểm tra ký, ghi rõ họ, tên 
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Mẩu số 02. Sổ theo dõi xử lý văn bản trái pháp luật 

•? 
Tên cơ quan lập sô theo dõi 

SỔ THEO DÕI XỬ LÝ 
VĂN BẢN TRÁI PHÁP LUẬT 

NĂM: 

Văn 
bản 
trái 

pháp 
luật2 

Đê xuât xử lý Kêi quả xử lý Văn 
bản 
trái 

pháp 
luật2 

Văn 
bản 
đổ 

xuất3 

Nội 
dung 

đề 
xuất 

Cơ 

STT 

Văn 
bản 
trái 

pháp 
luật2 

Văn 
bản 
đổ 

xuất3 

Nội 
dung 

đề 
xuất 

Người ký 
quan/người 

có trách 
nhiêm xử 

lý 

Văn 
bản 

xử lý4 

Nội 
dung 
xử lý 

Ghi 
chú 

1 
2 

2 Ghi rõ tên, sổ, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, tên cơ quan ban hành, tên văn bản. 
3 Ghi rõ tên, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành vãn bản đề xuất. 
4 Ghi rõ tên, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản xử lý. 
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Mấu số 03. Mẩu phiếu tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 

TÊN Cơ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHIÉU 
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ 

Tiếp nhận vào lúc: ngày 
1. Thông tin về cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị: 
- Họ và tên: 
- Địa chỉ liên lạc: 
- Điện thoại: Email: 
2. Nội dung phản ánh, kiến nghị: 

Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày tháng 
Cán bộ tiếp nhận 

(Kỷ và ghi rõ họ tên) 

năm 
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Mẩu số 04 - Mẩu phiếu rà soát văn bản quy phạm pháp luật 
Văn bản được rà soát5: 
Người rà soát văn bản: 
Cơ quan/đơn vị công tác: 
Thời điểm rà soát văn bản (ngày/tháng/năm): 

STT Nội dung rà 
soát6 

Căn cứ rà 
soát 

Ý kiến xem xét, 
đánh giá của người 

rà soát 
Ý kiến đề xuất 

lệ 

2. 

3. 

4. 

Người rà soát7 

5 Ghi rõ tên, số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; cơ quan ban hành văn bản được rà soát. 
6 Nội dung rà soát văn bản theo quy định tại Điều 147 và Điều 148 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 
7 Người rà soát ký, ghi rõ họ, tên. 



Mâu sô 05 - Sô theo dõi văn bản quy phạm pháp luật được rà soát 
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Tên cơ quan lập sô theo dõi 

SỔ THEO DÕI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC RÀ SOÁT 

NĂM: 

STT 

Văn 
bản 

đươc 
T 

soát8 

Kêt 
quả 
rà 

soát 

Kết quả rà soát Kết quả xử lý 

Ghi 
chú STT 

Văn 
bản 

đươc 
T 

soát8 

Căn 
cứ 
rà 

soát 

Thòi điểm 
rà soát 

(ngày/tháng/ 
năm) 

Nội 
dung 
được 
kiến 
nghị 
xửlý 

Hình 
thức 
kiến 
nghị 
xử lý 

Cơ quan/ngưòi 
có trách nhiệm 

xử lý 

Văn 
bản xử 

1? 

Nội 
dung 

đã 
được 
xử lý, 
hình 
thức 
xử lý 

Ghi 
chú 

THẢ] NG 01 
1 
2 

THA] VG 02 
1 
2 

THA VG.. .  

8 Ghi rõ tên, số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; tên cơ quan ban hành văn bản được ià soát. 
3 Ghi rõ tên, số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; văn bản xử lý văn bản được rà soát. 



Phụ lục II 

ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN KIỀM TRA, RÀ SOÁT 
(Kèm theo Quyết định sổ 10 /2022/QĐ-UBND 

tháng 4 năm 2022 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 

VÃN BẢN 

Chí Minh) 

Cơ QUAN SỬ DỤNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỘNG TÁC VIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / -HĐCT ngày ... tháng ... năm ... 

HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN • • 

Chúng tôi, một bên là ông (bà): 
Chức vụ: 
Đại diện cho: 
Địa chỉ: 
Và một bên là ông (bà): 
Ngày tháng năm sinh: 
Chứng minh nhân dân số: 
Cấp ngày tháng năm , cấp tại: 
Nơi làm việc: 
Chức vụ, chuyên môn: 
Địa chỉ thường trú: 

Thỏa thuận ký kết họp đồng cộng tác và cam kết thực hiện đúng các điều 
khoản sau đây: 

Điều lẵ Thòi han và chế đô làm viêc • • • 
lế Ông (bà) làm việc theo hợp đồng cộng tác từ ngày... tháng ... năm ... đến 

ngày ... tháng ... năm ... 
2. Cộng tác theo vụ việc hoặc thường xuyên: 
3. Thời gian làm việc (số lượng giờ, ngày ừong 1 tuần hoặc 1 tháng): 
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Điều 2. Nội dung công việc 
1. Tham gia công tác kiểm ừa văn bản: xem xét, đánh giá về tính họp hiến, 

hợp pháp cùa văn bản theo các điều kiện quy định tại Điều 104 Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP và Quy chế về ; đề xuất xử lý văn bản có nội dung trái pháp 
luật. 

2. Tham gia công tác rà soát thường xuyên, định kỳ hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật. 

Điều 3. Chế đô chi cho hoat đông của công tác viên • • « o • ơ 

1. Cộng tác viên được hưởng thù lao 
- Theo văn bản xin ý kiến với mức là: /văn bản 
- Theo thời gian làm việc với mức là: .. ễ 

2. Cộng tác viên được thanh toán công tác phí tham gia Đoàn kiểm tra theo 
chuyên đề, địa bàn hoặc theo ngành, lĩnh vực thèo mức /ngày. 

3 ẳ Chế độ thù lao và công tác phí của cộng tác viên có thể được điều chỉnh 
theo quy đinh của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp. 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cộng tác viên 
1. Được tham gia tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản. 
2. Được cung cấp tài liệu và các điều kiện cần thiết để phục vụ cho công tác 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy định tại họp đồng cộng tácắ 

3. Cộng tác viên được hưởng chế độ kinh phí chi cho hoạt động của cộng tác 
viên theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp và ừến cơ sở hợp đồng với cơ 
quan sử dụng. 

4. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cộng tác viên có quyền yêu càu cơ 
quan sử dụng cộng tác viên cung cấp đầy đủ thông tin về văn bản được kiểm tra, rà 
soát. 

5. Đảm bảo sự chính xác, khách quan trong công tác kiểm tra văn bản của 
mình, đảm bào đúng thời hạn quy định trong họp đồng hoặc theo yêu câu của cơ 
quan sử dụng cộng tác viên. 

6. Tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm tra văn bản pháp luật và Quy 
chế này. 

7. Báo cáo tiến độ thực hiện công việc khi đưọ'c yêu cầu và sau khi kết thúc 
công việc; cung cấp đầy đủ các hồ sơ, kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn 
bản bỗng tập tin điện tử và bản in cho cơ quan sử dụng cộng tác viên theo họp đông 
cộng tác. 
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8. Giữ bí mật công tác. 
Điều 5ệ Quyền yà nghĩa yụ của cơ quan sử dụng cộng tác viên 
1. Thanh toán đầy đủ thù lao và công tác phí cho cộng tác viên theo quy 

định. 
2. Được sử dụng kết quả công việc của cộng tác viên theo yêu cầu công việc 

của mình. 
Điều 6. Điều khoản chung 
1. Hợp đồng cộng tác viên có hiệu lực từ ngày tháng năm đến 

ngày tháng năm 
2. Hợp đồng cộng tác viên được chấm dứt trước thời hạn theo quy định tại 

Điều Quy chế về kiểm ừa, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết 
định số /2022/QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của ủy ban nhân 
dân thành phố. 

3. Trong quá trình thực hiện họp đồng nếu có những thay đổi, bổ sung hoặc 
đề xuất cần thảo luận thì hai bên sẽ cùng bàn bạc, giải quyết. 

4. Cơ quan sử dụng và cộng tác viên có trách nhiệm thanh lý họp đồng cộng 
tác sau khi kết thúc công việc và làm các thủ tục thanh quyết toán theo hướng dẫn 
của Sở Tài chíĩủi. 

5. Họp đồng này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau, mỗi bên 
giữ một (01) bản. 

CỘNG TÁC VIÊN 
(Ky, ghi rõ họ và tên) 

THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN 
SỬ DỤNG CỘNG TÁC VIÊN 

* " r 

(Kỷ tên, đóng dâu) 


